
LESSON 1: Từ vựng Unit 11 

https://www.youtube.com/watch?v=FtVtFeFM-zY 

LESSON 2: Grammar Unit 11 
https://www.youtube.com/watch?v=OryN8yXLa5c 

 
UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM 

Word Class Meaning 

accommodation n. chỗ ở 

adventure n. chuyến phiêu lưu 

arrival n. sự đến, sự tới nơi 

canoe n. ca-nô, xuồng 

corn n. ngô, cây ngô 

departure n. sự khởi hành 

destination n. điểm đến 

eternal adj. vĩnh cửu 

florist n. người bán hoa 

giant adj. to lớn, khổng lồ 

heritage n. di sản 

import v. nhập khẩu 

institute n. học viện, viện 

limestone n. đá vôi 

luggage n. đồ đạc, hành lý 

magnificent adj. lộng lẫy, đầy ấn tượng 

oceanic adj. thuộc đại dương 

offshore adj. xa bờ 

overturn v. lật 

paddle v. chèo thuyền 

paddle n. mái chèo 

recognize v. nhận ra 

slope n. dốc, con dốc 

stream n. dòng suối 

stumble v. vấp ngã 

sugar cane n. cây mía 

https://www.youtube.com/watch?v=FtVtFeFM-zY
https://www.youtube.com/watch?v=OryN8yXLa5c


sunbathe v. tắm nắng 

tribe n. bộ tộc, bộ lạc 

waterfall n. thác nước 

 
Grammar points: 
I - Các dạng thức của hiện tại phân từ và quá khứ phân từ 
      1. Cách thành lập hiện tại phân từ 
Hiện tại phân từ được thành lập bằng cách thêm đuôi –ing vào phía sau động từ. 
Ex: 
    It’s raining now. (Trời đang mưa.) 
   That cartoon is interesting. (Bộ phim hoạt hình đó rất thú vị.) 
    The girl lending me this book is my best friend. (Cô gái cho tôi mượn quyển sách này là 
người bạn thân nhất của tôi.) 
       2. Cách thành lập quá khứ phân từ 
Nếu là động từ theo quy tắc ta thêm –ed vào phía sau, còn đối với động từ bất quy tắc, ta tra ở 
cột 3 trong bảng động từ bất quy tắc. 
Ex: 
    She has been to Paris twice. (Cô ấy đã đến Paris hai lần rồi.) 
    I was really interested in that football match. (Tôi thực sự thích trận bóng đá đó.) 
    Yesterday I bought a bag made in France. (Hôm qua tôi đã mua một chiếc túi được sản xuất 
tại Pháp.) 
 
II - Câu yêu cầu với Would you mind/Do you mind + Ving? 
Would/ Do you mind V-ing ...?: Bạn có phiền làm gì đó hay không? 
    Để đồng ý lời yêu cầu: 
No, I don’t mind. (Không, tôi không thấy phiền./Tôi không bận tâm đâu.) 
No, of course not. (Đương nhiên là không rồi.) 
Not at all. (Không hề.) 
     Để từ chối lời yêu cầu: 
I’m sorry, I can’t. (Tôi xin lỗi, tôi không thể.) 
I’m sorry. That’s not possible. (Tôi xin lỗi. Điều đó là không thể.) 
Ex 1: 
    A: Would you mind turning off your cell phone? (Bạn có phiền tắt điện thoại đi được không?/ 
Phiền bạn tắt điện thoại đi được không?) 
    B: No, I don’t mind. (Không. Tôi không thấy phiền.) 
Ex 2:  
    A: Do you mind getting me a sandwich? (Bạn có phiền lấy cho tôi một chiếc bánh mì kẹp 
được không?/ Phiền bạn lấy cho tôi một chiếc bánh mì kẹp được không?) 
    B: I’m sorry. I can’t. I’m really busy now. (Xin lỗi, tôi không thể. Bây giờ tôi đang rất bận.) 

 

EXERCISES 
I. Choose the word whose main stress is placed differently from the others. 

1. a. airport     b. paddle    c. rescue    d. around 

2. a. canoe    b. florist    c. luggage   d. garden 

3. a. water    b. sunbathe   c. tribal    d. prefer 

4.a. departure   b. recognize   c. waterfall   d. institute 

5.a. oceanic    b. botanical   c. destination  d. information 

II.Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or 

substitutes for the underlined word or phrase. 

6.Passengers_____ to Cairo, please go to Gate 4. 

a. fly    b. flying   c. will fly     d. are going to fly 

7.Do you mind_____ I leave early? 



a. if    b. when     c. that     d. 0 

8.The main_____ are corn and coffee. 

a. trees   b. plants     c. flowers    d. crops 

9.It’s great_____ here! 

a. be    b. to be     c. been    d. being 

  



10.The taxi _____ us to the airport broke down. 

a. take   b. takes     c. taking    d. taken 

11._____ is a place where a lot of people go on holiday. 

a. Island   b. Beach     c. Bay    d. Resort 

12.We are thinking of going to America. 

a.for    b.to      c. on       d. about 

13. _____ you mind drying the dishes? 

a. Would  b. Should       c. Could     d. Ought 

14. The house _____ on the hill started slipping. 

a. build   b. builds    c. building    d. built 

15. Passencs should check in at least one hour before ______ . 

a. depart    b. departed    c. department   d. departure 

III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English. 

16. Would you mind to give me some advice about buying a computer? 

    A               B          C               D 

17. We have decided going to France four our holidays. 

        A          B            C  D 

18. Smoking is generally recognize as one of the major causes of heart disease. 

      A                  B    C    D 

19. He asked the tourist information officer suggesting where he could go. 

            A                  B      C              D 

20. The plane landed on Glasgow airport just before midday. 

    A             B        C      D 

IV. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. 

We (21) _____ to Thailand for our summer vacation last year. It was 

our first (22) _____ to Asia. We loved it. We went to the (23) _____ market 

very early one morning. We didn’t buy anything there; we just looked. 

Another day, we went to Wat Phra Keo, the famous Temple of the Emerald Buddha. It was really 

(24)_____ . Then we saw two more (25) _____ 

nearby. We also went on a river (26) _____ somewhere outside Bangkok. 

The best thing (27) _____ the trip was the food. The next time we have 

friends over for dinner, I (28)_____ Thai food. 

21. a. go   b. went    c. are going     d. will go 

22. a. vacation  b. holiday    c. trip      d. a & b 

23. a. float  b. floated    c. floating     d. floats 

24. a. interested  b. interesting              c. bored    d. boring 

25. a. churches  b. pagodas   c. temples     d. markets 

26. a. trip  b. walk   c. travel     d. bank 

27. a. in   b. on    c. of      d. about 

28. a. cook   b. am cooking            c. cooked    d. am going to cook 

V. Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of 

the questions about it. 

Hue is the ancient imperial capital of Vietnam during the time of the Nguyen Dynasty (1802-

1945). It is comfortably reached by plane or train from Hanoi. But it takes up to 14 hours to get to 

Hue from Hanoi if you travel by bus. 

On the South bank of the famous Huong River, opposite the Ancient Citadel and around the Le 

Loi and Hung Vuong Streets is where the majority of Hue’s hotels, restaurants and tourist 

services are located and this makes it easy for you to find everything you will need to maximize 

the enjoyment of your stay in the Imperial City. 

Many people hire motorcycles or bicycles to visit the historical sights and monuments there but 

it is possible to walk, or to take a taxi or cyclo, too. 

imperial (adj) : (thuộc) hoàng đế     majority (n) : phần lớn 



maximize (v) : làm tăng len đến mức tối đa 

29. What does the word ‘ancient’ in line 1 mean? 

a. of the present time       b. very old 

c. liked by a lot of people      d. not special or unusual 

30. Hue can be reached by______ . 

a. plane       b. train       

c. bus      d. all are correct 

31. Where is the Ancient Citadel? 

a. On the South bank of the Huong river. 

b. On the North bank of the Huong river. 

c. On Hung Vuong Street. 

d. no information 

32. We can visit the historical sights and monuments there _____ . 

a. by motorcycle or bicycle     b. by taxi or cyclo 

c. on foot         d. all are correct 

33. Which of the following is not true? 

a. Hue used to be the imperial capital of Vietnam. 

b. We can travel to Hue by train or by plane. 

c. It’s comfortable to travel to Hue by bus. 

d. Most of Hue’s hotels and restaurants are on the South bank of the Huong river. 
 
 


